
 

Tên cơ quan/doanh nghiệp Biểu số 02.Đ 

  

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ............. ​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính) 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Số còn phải 
nộp năm 

trước chuyển 
sang 

Số phát sinh 
phải nộp trong 

năm 

Số đã nộp 
trong năm 

Số còn phải 
nộp chuyển 
sang năm 

sau 

1. Thuế         

- Thuế GTGT         

- Thuế TNDN         

- Thuế Xuất, nhập khẩu         

- Thuế đất         

- Các khoản thuế khác         

2. Các khoản phải nộp khác         

- Phí, lệ phí         

- Các khoản phải nộp khác         

3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ 
trợ và phát triển doanh nghiệp) phần 
lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ của doanh nghiệp 
theo quy định 

        

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM …….​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính) 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Dư cuối năm 

1. Quỹ Đầu tư phát triển         

2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi         

3. Quỹ thưởng VCQLDN         

4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN         

5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)         

Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm (riêng các quỹ đặc thù được trích theo quy định của pháp luật 
phải giải trình cơ sở pháp lý, nguồn trích, cơ chế sử dụng) 

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước 



  

Người lập biểu​
(Ký) 

(Tổng) Giám đốc doanh nghiệp​
(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 200/2015/TT-BTC 


